
ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH KHÁNH HÒA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:              /QĐ-UBND Khánh Hòa, ngày      tháng  9  năm 2025 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Danh sách cán bộ đầu mối  

kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 

  

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính 

phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 

năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan 

đến kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính 

phủ về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ 

phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn 

phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này danh sách cán bộ đầu mối thực 

hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (danh 

sách kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, 

ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu và các tổ chức, cá nhân 

có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Cục Kiểm soát TTHC (VPCP); 

- Chủ tịch UBND tỉnh (báo cáo);  

- Trung tâm PVHCC cấp xã; 

- Trung tâm PVHCC tỉnh;  

- Lưu: VT, QT, HL, QTr. 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Long Biên 
. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH KHÁNH HÒA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

DANH SÁCH CÁN BỘ ĐẦU MỐI 

 KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA 

(Ban hành kèm theo Quyết định số              /QĐ-UBND ngày        /9/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa) 

 

I. CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND TỈNH 

TT Đơn vị Họ và tên Chức vụ Số điện thoại 

1.  
Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu 

công nghiệp 

Trần Minh Chiến Trưởng ban 0913472422 

Phùng Phan Phương Thảo   Chánh Văn phòng 0782532858 

2.  Sở Dân tộc và Tôn giáo Hoàng Thị Bình Chuyên viên 0905186339 

3.  Sở Giáo dục và Đào tạo 

Nguyễn Đức Sơn Phó Giám đốc 0905174608 

Nguyễn Đức Tuấn Chánh Văn phòng 0905125757 

Trương Thị Trúc Mai Chuyên viên 0917804411 

4.  Sở Khoa học và Công nghệ 

Phạm Quốc Hoàn Giám đốc 0913.362858 

Nguyễn Thanh Thủy Chánh Văn phòng 0916.043736 

Lưu Thị Kim Anh Chuyên viên 0868.350279 

5.  Sở Nội vụ 
Đào Thành Cầu Phó Chánh Văn phòng 0983160472 

Lê Ngọc Ánh Dương Chuyên viên 090391137 

6.  Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Thúc Vinh Chuyên viên 0918561678 
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TT Đơn vị Họ và tên Chức vụ Số điện thoại 

7.  Sở Tài chính 
Phạm Thị Thanh Thảo Phó Chánh Văn phòng 0905903990 

Trần Thị Trâm Anh Chuyên viên 0395789007 

8.  Sở Tư pháp 

Lý Nguyễn Nguyên Vũ Giám đốc 0901959779 

Huỳnh Tấn Thức Chánh Văn phòng 0905025179 

Nguyễn Thị Vinh Chuyên viên 0983679937 

9.  Sở Xây dựng 

Nguyễn Thành Phú Giám đốc 0919 061 064 

Hồng Thân Phó trưởng Phòng Pháp chế 0919 062 000 

Trương Thanh Sang Chuyên viên 0986 278 674 

10.  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Nguyễn Văn Hòa  Giám đốc 0973.292.368 

Trần Quốc Huy Chánh Văn phòng 0919.071.292 

Trần Thị Nhàn Chuyên viên 0974.490.530 

11.  Sở Y tế 

Lê Văn Khoa Giám đốc 0909170625 

Huỳnh Bá Phúc 
Phó Trưởng phòng Tổ chức - 

Hành chính 
0977427737 

Trần Thành Công Chuyên viên 0395847079 

12.  Sở Công thương 

Hồ Xuân Ninh Giám đốc 0343.436.082 

Trần Hồng Minh Trưởng phòng Pháp chế 0914.054.505 

Hồ Vạn Niên Chuyên viên 0931.236.379 

13.  Thanh tra tỉnh Lê Văn Thành Chuyên viên 0353346443 
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TT Đơn vị Họ và tên Chức vụ Số điện thoại 

14.  Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Đài 
Phó trưởng phòng  

Hành chính – Tổ chức 0904441888 

II. TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH 

STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Số điện thoại 

1.  Lê Phạm Quốc Vinh Chánh Văn phòng UBND tỉnh, 

Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

Văn phòng UBND tỉnh 0913822094 

2.  Nguyễn Thị Kim Loan Phó Giám đốc Trung tâm  

Phục vụ hành chính công tỉnh 
0389939220 

3.  Lê Thanh Hải Phó Giám đốc Trung tâm  

Phục vụ hành chính công tỉnh 
0905757669 

4.  Nguyễn Hữu Danh Phó Giám đốc Trung tâm  

Phục vụ hành chính công tỉnh 
0918431533 

5.  Quản Thị Trà Chuyên viên Phòng Kiểm soát TTHC, Trung tâm 

Phục vụ hành chính công tỉnh 

0962132662 

6.  Nguyễn Trọng Lâm Chuyên viên Phòng Kiểm soát TTHC, Trung tâm 

Phục vụ hành chính công tỉnh 

0944799966 

7.  Cao Thanh Tuấn Chuyên viên Phòng Kiểm soát TTHC, Trung tâm 

Phục vụ hành chính công tỉnh 

0908422324 

8.  Hoàng Thị Hương Giang Chuyên viên Phòng Kiểm soát TTHC, Trung tâm 

Phục vụ hành chính công tỉnh 

0918713136 

9.  Nguyễn Thị Thanh Loan Chuyên viên Trung tâm Phục vụ hành chính 

công 

0373277363 
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III. UBND CÁC XÃ, PHƯỜNG 

 Đơn vị Họ và tên Chức vụ Số điện thoại 

1.  Phường Ba Ngòi 

Hoàng Đình Hưng 
Phó Chủ tịch UBND, Giám đốc 

Trung tâm phục vụ hành chính công 
0935870724 

Lâm Đào Tùng 
Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ 

hành chính công 
0988372882 

Phạm Ngọc Trung Hiếu 
Chuyên viên Trung tâm phục vụ 

hành chính công 
0979223639 

2.  Phường Bắc Cam Ranh 

Nguyễn Thị Xuân Phương 
Phó Chủ tịch UBND, Giám đốc 

Trung tâm phục vụ hành chính công 
0919744659 

Đỗ Thị Ngọc Ánh 
Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ 

hành chính công 
0865553354 

Nguyễn Thị Thảo 
Chuyên viên Trung tâm phục vụ 

hành chính công 
0865245233 

3.  Phường Bắc Nha Trang 

Nguyễn Duy Tuân 
Phó Chủ tịch UBND, Giám đốc 

Trung tâm phục vụ hành chính công 
09313491956 

Trần Minh Tân  
Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ 

hành chính công 
0906584211 

Thái Thị Thanh Nga  
Chuyên viên Trung tâm phục vụ 

hành chính công 
0376932203 

4.  Phường Cam Linh 

Nguyễn Bình Việt 
Phó Chủ tịch UBND, Giám đốc 

Trung tâm phục vụ hành chính công 
0914016607 

Trần Văn Dũng 
Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ 

hành chính công 
0935201278 

Huỳnh Văn Thao 
Chuyên viên Trung tâm phục vụ 

hành chính công 
0905490040 

5.  Phường Đông Hải Huỳnh Minh Trân Phó Chủ tịch UBND, Giám đốc 0908089550 
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 Đơn vị Họ và tên Chức vụ Số điện thoại 

Trung tâm phục vụ hành chính công 

Phan Đăng Hùng 
Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ 

hành chính công 
0982737010 

Lê Thị Mỹ Lệ 
Chuyên viên Trung tâm phục vụ 

hành chính công 
0946702406 

6.  Phường Hòa Thắng 

Trịnh Xuân Thanh 
Phó Chủ tịch UBND, Giám đốc 

Trung tâm phục vụ hành chính công 
0914086026 

Phạm Đăng Khoa 
Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ 

hành chính công 
0906443450 

Nguyễn Thị Hoài Dung 
Chuyên viên Trung tâm phục vụ 

hành chính công 
0948147006 

7.  Phường Nam Nha Trang 

Hồ Thị Hải 
Phó Chủ tịch UBND, Giám đốc 

Trung tâm phục vụ hành chính công 
0983000501 

Bùi Tiến Toàn 
Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ 

hành chính công 
0908326758 

Trần Khánh Duy 
Chuyên viên Trung tâm phục vụ 

hành chính công 
0942037538 

8.  Phường Ninh Hòa 

Trần Hải Đăng 
Phó Chủ tịch UBND, Giám đốc 

Trung tâm phục vụ hành chính công 
0793553718 

Đoàn Quốc Thái 
Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ 

hành chính công 
0967578439 

Huỳnh Thị Dương Trang 
Chuyên viên Trung tâm phục vụ 

hành chính công 
0938213596 

9.  Phường Nha Trang 
Lê Tiến Vĩnh 

Phó Chủ tịch UBND, Giám đốc 

Trung tâm phục vụ hành chính công 
0903534774 

Phan Ngọc Kim Trâm Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ 0934108985 
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 Đơn vị Họ và tên Chức vụ Số điện thoại 

hành chính công 

Nguyễn Quý Nguyệt Hồng Uyên 
Chuyên viên Trung tâm phục vụ 

hành chính công 
0942829094 

10.  Phường Phan Rang 

Trần Thị Ánh Tuyết 
Phó Chủ tịch UBND, Giám đốc 

Trung tâm phục vụ hành chính công 
0918514380 

Tăng Ngọc Quyên 
Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ 

hành chính công 
0919059492 

Nguyễn Thị Diễm Hằng 
Chuyên viên Trung tâm phục vụ 

hành chính công 
0907921422 

11.  Xã Bác Ái 

Trương Công Huân 
Phó Chủ tịch UBND, Giám đốc 

Trung tâm phục vụ hành chính công 
0942581543 

Nguyễn Tiến Nghiệp 
Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ 

hành chính công 
0335954282 

Nguyễn Thị Thanh Thúy 
Chuyên viên Trung tâm phục vụ 

hành chính công 
0974706480 

12.  Xã Bác Ái Đông 

Nguyễn Văn Minh 
Phó Chủ tịch UBND, Giám đốc 

Trung tâm phục vụ hành chính công 
0365385435 

Huỳnh Thị Ngọc Trang 
Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ 

hành chính công 
0854321770 

Mẫu Năng Kim Anh 
Chuyên viên Trung tâm phục vụ 

hành chính công 
0838882644 

Đặng Thị Cẩm 
Chuyên viên Trung tâm phục vụ 

hành chính công 
0982821649 

13.  Xã Bác Ái Tây 

Đăng Thành Khanh 
Phó Chủ tịch UBND, Giám đốc 

Trung tâm phục vụ hành chính công 
0918772246 

Trần Quý Dương 
Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ 

hành chính công 
0961141275 
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 Đơn vị Họ và tên Chức vụ Số điện thoại 

Phan Thị Minh Nhật 
Chuyên viên Trung tâm phục vụ 

hành chính công 
091899114 

14.  Xã Bắc Khánh Vĩnh 

Nguyễn Thanh Tuấn 
Phó Chủ tịch UBND, Giám đốc 

Trung tâm phục vụ hành chính công 
0985532266 

H Hun Niê 
Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ 

hành chính công 
0974110017 

Nguyễn Thị Hằng 
Chuyên viên Trung tâm phục vụ 

hành chính công 
0931622287 

15.  Xã Cà Ná 

Trần Anh Tuấn 
Phó Chủ tịch UBND, Giám đốc 

Trung tâm phục vụ hành chính công 
0937072070 

Nguyễn Thành Trung 
Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ 

hành chính công 
0977665538 

Nguyễn Thị Dưỡng 
Chuyên viên Trung tâm phục vụ 

hành chính công 
0363369078 

16.  Xã Cam An 

Nguyễn Hoài Đức 
Phó Chủ tịch UBND, Giám đốc 

Trung tâm phục vụ hành chính công 
0778727165 

Nguyễn Anh Vũ 
Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ 

hành chính công 
0917377178 

Nguyễn Hữu Hoà 
Chuyên viên Trung tâm phục vụ 

hành chính công 
0907859226 

17.  Xã Cam Hiệp 

Lê Thanh Hùng 
Phó Chủ tịch UBND, Giám đốc 

Trung tâm phục vụ hành chính công 
0964633172 

Đặng Văn Quan 
Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ 

hành chính công 
0385693398 

Hồ Thị Tuyết Mai 
Chuyên viên Trung tâm phục vụ 

hành chính công 
0817225985 
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 Đơn vị Họ và tên Chức vụ Số điện thoại 

18.  Xã Cam Lâm 

Nguyễn Xuân Phúc 
Phó Chủ tịch UBND, Giám đốc 

Trung tâm phục vụ hành chính công 
0913096297 

Phạm Nguyễn Bảo Thuyên 
Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ 

hành chính công 
0902631858 

Nguyễn Thành Đức 
Chuyên viên Trung tâm phục vụ 

hành chính công 
0355173056 

19.  Xã Diên Điền 

Phan Văn Trí Chủ tịch UBND 0934702216 

Phạm Thị Hồng Huệ 
Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ 

hành chính công 
0905487224 

Lê Ngọc Hạnh 
Chuyên viên Trung tâm phục vụ 

hành chính công 
0386768655 

20.  Xã Diên Khánh   

Nguyễn Thế Lộc 
Phó Chủ tịch UBND, Giám đốc 

Trung tâm phục vụ hành chính công 
0909755582 

Võ Nguyên Sơn 
Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ 

hành chính công 
0988310579 

Nguyễn Thành Đạt 
Chuyên viên Trung tâm phục vụ 

hành chính công 
0934836792 

21.  Xã Diên Lạc 

Lê Đức Việt 
Phó Chủ tịch UBND, Giám đốc 

Trung tâm phục vụ hành chính công 
0905161298 

Nguyễn Thị Mỹ Hiền 
Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ 

hành chính công 
0908792697 

Lê Thị Lan 
Chuyên viên Trung tâm phục vụ 

hành chính công 
0376570338 

22.  Xã Diên Lâm 

Lê Văn Hiệp Chủ tịch UBND 0905202724 

Võ Hoài Phong 
Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ 

hành chính công 
0905005805 
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 Đơn vị Họ và tên Chức vụ Số điện thoại 

Phan Thị Lê Quyên 
Chuyên viên Trung tâm phục vụ 

hành chính công 
0817060986 

23.  Xã Diên Thọ 

Lại Văn Tài Chủ tịch UBND 0983489313 

Nguyễn Quốc Hưng 
Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ 

hành chính công 
0985554333 

Biện Văn Quảng 
Chuyên viên Trung tâm phục vụ 

hành chính công 
0973392302 

24.  Xã Đại Lãnh 

Võ Đình Cháu 
Phó Chủ tịch UBND, Giám đốc 

Trung tâm phục vụ hành chính công 
0989325438 

Nguyễn Xuân Khoa 
Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ 

hành chính công 
0905080424 

Đỗ Thị Huỳnh Triết 
Chuyên viên Trung tâm phục vụ 

hành chính công 
0948744680 

25.  Xã Đông Khánh Sơn 

Nguyễn Ngọc Danh 
Phó Chủ tịch UBND, Giám đốc 

Trung tâm phục vụ hành chính công 
0987596242 

Lê Đăng Khoa 
Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ 

hành chính công 
0978779804 

Vi Thị Thủy 
Chuyên viên Trung tâm phục vụ 

hành chính công 
0382963755 

26.  Xã Hòa Trí 

Huỳnh Thị Ngọc Diễm 
Phó Chủ tịch UBND, Giám đốc 

Trung tâm phục vụ hành chính công 
0935073873 

Lại Hải Triều 
Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ 

hành chính công 
0963400363 

Trần Thị Minh Hương 
Chuyên viên Trung tâm phục vụ 

hành chính công 
0977627459 

27.  Xã Khánh Sơn Nguyễn Ngọc Hải 
Phó Chủ tịch UBND, Giám đốc 

Trung tâm phục vụ hành chính công 
0989394234 
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 Đơn vị Họ và tên Chức vụ Số điện thoại 

Vũ Thị Mai 
Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ 

hành chính công 
0989558118 

Nguyễn Thị Thùy Dương 
Chuyên viên Trung tâm phục vụ 

hành chính công 
0965479389 

28.  Xã Lâm Sơn 

Nguyễn Hoàng Tiến 
Phó Chủ tịch UBND, Giám đốc 

Trung tâm phục vụ hành chính công 
0933002960 

Nguyễn Thị Tâm 
Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ 

hành chính công 
0775550085 

Nguyễn Thị Ngọc Linh 
Chuyên viên Trung tâm phục vụ 

hành chính công 
0903034087 

29.  Xã Mỹ Sơn 

Lưu Hồng Sơn 
Phó Chủ tịch UBND, Giám đốc 

Trung tâm phục vụ hành chính công 
0916367107 

Phạm Văn Hội 
Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ 

hành chính công 
0988214271 

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 
Chuyên viên Trung tâm phục vụ 

hành chính công 
0367501253 

30.  Xã Nam Cam Ranh 

Nguyễn Trần Quyên Dy 
Phó Chủ tịch UBND, Giám đốc 

Trung tâm phục vụ hành chính công 
0985557407 

Lê Anh Tuấn 
Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ 

hành chính công 
0987590982 

Đặng Thị Hằng Ni 
Chuyên viên Trung tâm phục vụ 

hành chính công 
0975683784 

31.  Xã Nam Ninh Hòa 

Trần Văn Chính 
Phó Chủ tịch UBND, Giám đốc 

Trung tâm phục vụ hành chính công 
0914095526 

Lê Ngọc Cơ 
Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ 

hành chính công 
0868477379 
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Võ Thị Lệ Quyên 
Chuyên viên Trung tâm phục vụ 

hành chính công 
0987000630 

32.  Xã Ninh Hải 

Nguyễn Hùng 
Phó Chủ tịch UBND, Giám đốc 

Trung tâm phục vụ hành chính công 
0968380007 

Nguyễn Công Toàn 
Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ 

hành chính công 
0946965281 

Nguyễn Thị Hiền Thơ 
Chuyên viên Trung tâm phục vụ 

hành chính công 
0945887375 

33.  Xã Ninh Phước 

Phan Thị Hạnh 
Phó Chủ tịch UBND, Giám đốc 

Trung tâm phục vụ hành chính công 
0916366792 

Châu Tấn Đạt 
Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ 

hành chính công 
0919649050 

Cao Văn Lương 
Chuyên viên Trung tâm phục vụ 

hành chính công 
0988490887 

34.  Xã Suối Dầu 

Hoàng Công Lập  
Phó Chủ tịch UBND, Giám đốc 

Trung tâm phục vụ hành chính công 
0918243678 

Trần Thị Phương Thùy 
Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ 

hành chính công 
0982291729 

Trần Nguyễn Phú Cường 
Chuyên viên Trung tâm phục vụ 

hành chính công 
0385494992 

35.  Xã Suối Hiệp 

Võ Đình Cao Minh Thọ 
Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ 

hành chính công 
0905283889 

Trương Đình Phương Thanh 
Chuyên viên Trung tâm phục vụ 

hành chính công 
0962946321 

36.  Xã Tu Bông Ngô Đình Phước  
Phó Chủ tịch UBND, Giám đốc 

Trung tâm phục vụ hành chính công 
0918807773 
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Nguyễn Hữu Danh 
Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ 

hành chính công 
0397539707 

Cao Thị Thịnh 
Chuyên viên Trung tâm phục vụ 

hành chính công 
0975193034 

37.  Xã Thuận Bắc 

Trần Xuân Tình 
Phó Chủ tịch UBND, Giám đốc 

Trung tâm phục vụ hành chính công 
0907357249 

Võ Ngọc Phương 
Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ 

hành chính công 
0988345617 

Nguyễn Thị Thu Phúc 
Chuyên viên Trung tâm phục vụ 

hành chính công 
0388581680 

38.  Xã Vạn Hưng 

Đậu Xuân Sơn 
Phó Chủ tịch UBND, Giám đốc 

Trung tâm phục vụ hành chính công 
0366960272 

Lê Tấn Hoàng 
Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ 

hành chính công 
0914058379 

Hoàng Quốc Huy 
Chuyên viên Trung tâm phục vụ 

hành chính công 
0935540919 

39.  Xã Vạn Ninh 

Trần Đẩu 
Phó Chủ tịch UBND, Giám đốc 

Trung tâm phục vụ hành chính công 
0985976787 

Trần Thị Lệ Duyên 
Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ 

hành chính công 
0978583034 

Trần Thị Khắc Thu 
Chuyên viên Trung tâm phục vụ 

hành chính công 
0977427841 

40.  Xã Vĩnh Hải 

Đào Thị Loan 
Phó Chủ tịch UBND, Giám đốc 

Trung tâm phục vụ hành chính công 
0917151583 

Lê Văn Phi 
Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ 

hành chính công 
0902793527 

Lê Thị Ái My Chuyên viên Trung tâm phục vụ 0939697020 
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hành chính công 

41.  Xã Xuân Hải 

Nguyễn Phan Thành Phong 
Phó Chủ tịch UBND, Giám đốc 

Trung tâm phục vụ hành chính công 
0949965976 

Phan Quốc Thiên 
Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ 

hành chính công 
0916807205 

Trần Anh Tuấn 
Chuyên viên Trung tâm phục vụ 

hành chính công 
0909189559 

42.  Xã Tân Định 

Nguyễn Thị Thanh Thúy 
Phó Chủ tịch UBND, Giám đốc 

Trung tâm phục vụ hành chính công 
0985312663 

Trần Thị Bích Trâm 
Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ 

hành chính công 
0385693060 

Nguyễn Thị Hồng Vân 
Chuyên viên Trung tâm phục vụ 

hành chính công 
0906440275 

43.  Phường Bảo An 

Bùi Thị Xuân Khang 
Phó Chủ tịch UBND, Giám đốc 

Trung tâm phục vụ hành chính công 
0933602468 

Đỗ Thị Hữu Hà 
Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ 

hành chính công 
0913197955 

Nguyễn Thanh Trâm 
Chuyên viên Trung tâm phục vụ 

hành chính công 
0856575761 

44.  Phường Ninh Chữ 

Lê Đặng Huỳnh Sơn 
Phó Chủ tịch UBND, Giám đốc 

Trung tâm phục vụ hành chính công 
0838093867 

Cao Văn Ri 
Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ 

hành chính công 
0979777317 

Bùi Ngọc Chiến 
Chuyên viên Trung tâm phục vụ 

hành chính công 
0908724274 

45.  Xã Trung Khánh Vĩnh Nguyễn Thư Trung 
Phó Chủ tịch UBND, Giám đốc 

Trung tâm phục vụ hành chính công 
0988249486 
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Lưu Doãn Hậu 
Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ 

hành chính công 
0989832859 

Phạm Thị Thơm 
Chuyên viên Trung tâm phục vụ 

hành chính công 
0963225778 

46.  Xã Anh Dũng 

Phan Kế Vũ 
Phó Chủ tịch UBND, Giám đốc 

Trung tâm phục vụ hành chính công 
0902620242 

Trần Nam Trung 
Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ 

hành chính công 
0387024299 

Trần Quốc Dũng 
Chuyên viên Trung tâm phục vụ 

hành chính công 
0377594065 

47.  Xã Ninh Sơn 

Trần Văn Sinh 
Phó Chủ tịch UBND, Giám đốc 

Trung tâm phục vụ hành chính công 
0988384223 

Lê Đăng Anh Nhân 
Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ 

hành chính công 
0902855131 

Ja Por Xi Môn 
Chuyên viên Trung tâm phục vụ 

hành chính công 
0933895048 

48.  Xã Phước Dinh 

Hoàng Xuân Thủy 
Phó Chủ tịch UBND, Giám đốc 

Trung tâm phục vụ hành chính công 
0915920002 

Nguyễn Duy Hải 
Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ 

hành chính công 
0914160717 

Nguyễn Thị Quốc Nga 
Chuyên viên Trung tâm phục vụ 

hành chính công 
0933183023 

49.  Xã Phước Hà 

Phan Nguyễn Hoàng Long 
Phó Chủ tịch UBND, Giám đốc 

Trung tâm phục vụ hành chính công 
0866810819 

Đinh Nguyễn Thùy Dung 
Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ 

hành chính công 
0908855630 

Lưu Thị Bình Loan Chuyên viên Trung tâm phục vụ 0837718277 
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hành chính công 

50.  Xã Phước Hữu 

Võ Minh Tân 
Phó Chủ tịch UBND, Giám đốc 

Trung tâm phục vụ hành chính công 
0945499988 

Mai Thị Phương 
Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ 

hành chính công 
0946970778 

Trần Quốc Việt 
Chuyên viên Trung tâm phục vụ 

hành chính công 
0968458609 

51.  Xã Phước Hậu 

Lê Thị Mỹ Liên 
Phó Chủ tịch UBND, Giám đốc 

Trung tâm phục vụ hành chính công 
0949676000 

Bùi Đăng Dũng 
Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ 

hành chính công 
0976727879 

Trần Phi Vũ 
Chuyên viên Trung tâm phục vụ 

hành chính công 
0945578148 

52.  Xã Thuận Nam 

Cổ Nguyễn Minh Toàn 
Phó Chủ tịch UBND, Giám đốc 

Trung tâm phục vụ hành chính công 
0968185758 

Nguyễn Thái Cường 
Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ 

hành chính công 
0343854554 

Tạ Thị Nhớ 
Chuyên viên Trung tâm phục vụ 

hành chính công 
0365813218 

53.  Phường Tây Nha Trang 

Nguyễn Chí Danh 
Phó Chủ tịch UBND, Giám đốc 

Trung tâm phục vụ hành chính công 
0903575931 

Nguyễn Duy Thức 
Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ 

hành chính công 
0974332591 

Lê Ngọc Hồi 
Chuyên viên Trung tâm phục vụ 

hành chính công 
0987449659 

54.  Phường Cam Ranh Trần Chí Bằng 
Phó Chủ tịch UBND, Giám đốc 

Trung tâm phục vụ hành chính công 
0913476132 
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Trần Xuân Nam 
Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ 

hành chính công 
0822346664 

Lê Thị Phương 
Chuyên viên Trung tâm phục vụ 

hành chính công 
0966496374 

55.  Xã Khánh Vĩnh  

Nguyễn Hoàng Linh 
Phó Chủ tịch UBND, Giám đốc 

Trung tâm phục vụ hành chính công 
0982297151 

Đỗ Thị Huyền 
Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ 

hành chính công 
0985759567 

Đỗ Thị Hồng Thùy 
Chuyên viên Trung tâm phục vụ 

hành chính công 
0982455420 

56.  Phường Đông Ninh Hòa 

Trần Minh Dũng 
Phó Chủ tịch UBND, Giám đốc 

Trung tâm phục vụ hành chính công 
0914143330 

Lê Ngọc Minh 
Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ 

hành chính công 
0866487668 

Võ Tấn Ninh 
Chuyên viên Trung tâm phục vụ 

hành chính công 
0335189772 

57.  Phường Đô Vinh 

Nguyễn Minh Thành 
Phó Chủ tịch UBND, Giám đốc 

Trung tâm phục vụ hành chính công 
0857944081 

Trương Văn Tường 
Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ 

hành chính công 
0913040539 

Lê Thị Phương Tâm 
Chuyên viên Trung tâm phục vụ 

hành chính công 
0976312113 

58.  Xã Nam Khánh Vĩnh 

Cao Minh Xuân 
Phó Chủ tịch UBND, Giám đốc 

Trung tâm phục vụ hành chính công 
0979465423 

Võ Thị Đoan Trang 
Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ 

hành chính công 
0985711072 

Đoàn Lý Hoài Vũ Chuyên viên Trung tâm phục vụ 0889515399 
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hành chính công 

59.  Xã Tây Khánh Sơn 

Nguyễn Trí Dũng 
Phó Chủ tịch UBND, Giám đốc 

Trung tâm phục vụ hành chính công 
0979869011 

Trần Thị Thuận 
Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ 

hành chính công 
0985185121 

Hoàng Duy Quang 
Chuyên viên Trung tâm phục vụ 

hành chính công 
0989591395 

60.  Xã Công Hải 

Châu Quốc Cường 
Phó Chủ tịch UBND, Giám đốc 

Trung tâm phục vụ hành chính công 
0906653314 

Nguyễn Hữu Trí 
Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ 

hành chính công 
0974707441 

Phạm Thị Minh Tâm  
Chuyên viên Trung tâm phục vụ 

hành chính công 
03584400072 

61.  Xã Tây Ninh Hòa 

Nguyễn Định 
Phó Chủ tịch UBND, Giám đốc 

Trung tâm phục vụ hành chính công 
0988986237 

Lê Xuân Quý 
Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ 

hành chính công 
0905610050 

Trần Lê Việt Hùng 
Chuyên viên Trung tâm phục vụ 

hành chính công 
0935532032 

62.  Xã Bắc Ninh Hòa 

Bùi Đình Khương 
Phó Chủ tịch UBND, Giám đốc 

Trung tâm phục vụ hành chính công 
0905037177 

Vũ Văn Tâm 
Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ 

hành chính công 
0889904499 

Nguyễn Nam Yến 
Chuyên viên Trung tâm phục vụ 

hành chính công 
0911936968 

63.  Xã Vạn Thắng Nguyễn Duy Tín Phó Chủ tịch UBND, Giám đốc 0849833379 
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Trung tâm phục vụ hành chính công 

Nguyễn Thị Mỹ Hảo 
Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ 

hành chính công 
0934906788 

Trương Xứ Long 
Chuyên viên Trung tâm phục vụ 

hành chính công 
0844669479 

64.  Xã Tây Khánh Vĩnh 

Nguyễn Văn Sỹ 
Phó Chủ tịch UBND, Giám đốc 

Trung tâm phục vụ hành chính công 
0986526580 

Cao Hồ Gươm 
Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ 

hành chính công 
0368883463 

Dương Văn Chung 
Chuyên viên Trung tâm phục vụ 

hành chính công 
0388233515 
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